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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Sóng cơ và sóng âm
	Sóng cơ và sự truyền sóng cơ. 
	Biết:

· Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ.

· Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan đến sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.

· Viết được phương trình sóng.

· Nêu được các đặc trưng của sóng: biên độ, chu kì, tần số, bước sóng, năng lượng sóng. 

Hiểu:

· Phân biệt được sóng dọc, sóng ngang.

· So sánh tốc độ truyền sóng trong các môi trường.

· Xác định được khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm trên cùng một hướng truyền sóng dao động: cùng pha, ngược pha, vuông pha.

· Xác định được thời gian và khoảng cách giữa các đỉnh sóng liên tiếp.

Vận dụng:

· Áp dụng các công thức: ( = vT = v/f; độ lệch pha… để giải được các bài toán đơn giản về sóng cơ.

· Viết được phương trình truyền sóng.

- Tính được độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng.
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	Giao thoa sóng.
	Biết:

· Phát biểu được định nghĩa giao thoa sóng.

· Viết được công thức xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.

Hiểu:

   Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước, nêu được điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

Vận dụng:

· Tính được biên độ dao động tổng hợp tại một điểm M trong vùng giao thoa.

· Tìm số đường cực đại, cực tiểu nằm giữa hai nguồn.

· Xác định loại vân giao thoa tại một điểm.

Vận dụng cao: 

   Vận dụng được điều kiện dao động cực đại và cực tiểu để tính các đại lượng liên quan như f, v…
	 1
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	Sóng dừng.
	Biết: 

· Nêu được định nghĩa sóng dừng.

· Nêu được điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây.

Hiểu:

· Giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng sóng dừng.

· Xác định được khoảng cách giữa hai nút (hai bụng); giữa 1 nút và 1 bụng liên tiếp.

Vận dụng:

· Áp dụng công thức: 
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 để giải bài tập sóng dừng.

· Xác định được số nút và số bụng trong sóng dừng.

· Tính được vận tốc truyền sóng trên dây.
Vận dụng cao:
   Vận dụng các kiến thức về dao động và sóng để giải các bài toán về sóng dừng.
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	Sóng âm
	Biết:

- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm. 

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.

Hiểu:

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc;

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.
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	2
	Điện xoay chiều
	Đại cương về điện xoay chiều.
	Biết: 

· Viết được biểu thức cường độ dòng điện. Nêu được tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.

· Nêu được định nghĩa dòng điện xoay chiều. Nguyên tắc tạo ra dđxc.

· Viết được biểu thức tính từ thông, suất điện động xoay chiều.

· Viết được công thức định luật Joul – Lentz.

Hiểu:

· So sánh sự khác nhau về công dụng của dòng điện không đổi và dđxc.

· Trình bày được cách tạo ra dòng điện xoay chiều.

· So sánh được pha dao động của từ thông và suất điện động xoay chiều.

· Trình bày được mối quan hệ giữa các giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại.

· Xác định được các đại lượng có trong biểu thức của từ thông và suất điện động xoay chiều.

Vận dụng:

· Áp dụng được các công thức dòng điện xoay chiều, từ thông, suất điện động, công thức liên hệ giữa giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại để giải các bài toán liên quan.
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	Các mạch điện xoay chiều.
	Biết: 

· Viết được công thức tính dung kháng, cảm kháng.

· Phát biểu và viết biểu thức định luật Ohm cho từng loại mạch điện.

· Viết được công thức liên hệ giữa các đại lượng vuông pha, cùng pha.

Hiểu:

· Nêu được mối liên hệ giữa: cảm kháng với độ tự cảm và tần số; dung kháng với điện dung và tần số; cường độ hiệu dụng qua mạch với hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch và điện trở/ dung kháng/ cảm kháng của mạch.

· So sánh độ lệch pha giữa các dđxc qua mạch và điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch.

Vận dụng:

· Áp dụng công thức định luật Ohm cho các loại đoạn mạch, công thức tính dung kháng, cảm kháng để giải bài tập.

· Viết được phương trình điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều ứng với các dữ liệu cho sẵn đối với từng loại mạch điện xoay chiều.

· Dùng hệ thức độc lập với thời gian của các đại lượng vuông pha để tìm các giá trị tức thời, cực đại và hiệu dụng tương ứng.
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	Mạch R, L, C nối tiếp. 
	Biết:

· Viết được công thức: tính tổng trở, định luật Ohm, tính độ lệch pha giữa u và i; công thức liên hệ giữa các điện áp hiệu dụng của mạch R, L, C nối tiếp.

· Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Các tính chất của mạch điện xoay chiều khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Viết được công thức tính công suất tiêu thụ, hệ số công suất.

Hiểu:

· Dự đoán được tính chất mạch điện dựa vào độ lệch pha.

· Dự đoán được sự biến thiên của các đại lượng như: cường độ dòng điện hiệu dụng; điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, tụ điện, cuộn cảm; công suất tiêu thụ khi thay đổi C hoặc L hoặc f của mạch RLC nối tiếp.

Vận dụng:

· Áp dụng các công thức tính tổng trở; điện áp hiệu dụng, độ lệch pha giữa điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều để giải bài toán điện xoay chiều.

· Viết được biểu thức dđxc và điện áp xoay chiều.

Vận dụng cao:
  - Sử dụng điều kiện cộng hưởng để xác định các đại lượng liên quan.

  - Các dạng bài toán thay đổi R, L, C
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	Tổng
	
	
	12
	9
	6
	3

	
	Tỉ lệ
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%
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TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình uA = uB = Acos( (t). Giả sử khi truyền đi biên độ sóng không đổi. Cho k = 0 ; (1 ; (2 ;... một điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Biên độ sóng tại M là cực tiểu nếu 

       A. d2 – d1  = (2k + 
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    D. d2 – d1  = (2k + 1)(
CÂU 2. Khung dây dẫn quay đều với vận tốc góc ω quanh một trục [image: image7.wmf]^

 các đường cảm ứng từ của một từ trường đều. Từ thông cực đại gởi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ nhau bởi công thức 

       A. Eo = ωΦo/[image: image8.wmf]2

                 B. Eo = Φo/ω              C. Eo = Φo/ω[image: image9.wmf]2

               D.  Eo = ωΦo
CÂU 3. Tại điểm M cách tâm sóng có phương trình dao động uM = 4cos(
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cm. Tần số của sóng là

A. f = 200 Hz.

B. f = 100 Hz.

 C. f = 100 s

       D. f = 0,01.

CÂU 4. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uo cos ωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


    A. tan φ = 
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CÂU 5. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

       A. 0,8.              
            B.0,7                              C.1             

       D.  0,5 

CÂU 6. Bước sóng là 

       A. Quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong một giây.

       B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động  ngược pha.

       C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

       D. Khoàng cách giữa hai phần tử xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

CÂU 7. Tốc độ truyền sóng tăng dần khi khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự sau

       A. Rắn, lỏng và khí
       B. Khí, rắn và lỏng
     C. Khí, lỏng và rắn D. Rắn, khí và lỏng

CÂU 8. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC măc nối tiếp là

       A. 
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D. 
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CÂU 9. Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340 m/s. Độ lệch pha của sóng tại hai điểm trên phương truyền cách nhau 50 cm là:

A. 3π/2


B. π/3


C. π/2


     D. 2π/3
CÂU 10. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

 A. Tổng hợp của hai dao động


 B. Tạo thành các gợn lồi lõm

 C. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường

 D. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau

CÂU 11. Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua. Khi [image: image19.wmf]1
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 thì 

 A. Tổng trở của đoạn mạch bằng không.
       B. Cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

       C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.  D. Có hiện tượng cộng hưởng điện.

CÂU 12. Tăng tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện lên 2 lần thì dung kháng?
       A. Tăng lên 2 lần

B. Tăng lên 4 lần         C. Giảm đi 2 lần

D. Giảm đi 4 lần

CÂU 13. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M cực đại hay cực tiểu nếu điểm M cách hai nguồn kết hợp các đoạn d1=31cm và d2=25cm.

A. Cực đại 2                        B. Cực đại 1              C. Cực tiểu 1                   D. Cực tiểu 2

CÂU 14. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, và có độ lớn B = 0,02 (T). Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 0,025 Wb.                       B. 0,15 Wb.               C. 1,5 Wb.                       D. 15 Wb

CÂU 15. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. Một bước sóng.

      B. Hai bước sóng. 


C. Một phần tư bước sóng.
      D. Một nửa bước sóng

CÂU 16. Siêu âm là âm  

A. Có tần số lớn.

     B. Cường độ rất lớn.

C. Có tần số trên 20000 Hz. 
     D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn sóng âm.

CÂU 17. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12  W/m2. Tính cường độ âm của sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

A.10-2W/m2.

B. 10-4W/m2.

 C. 10-3W/m2.


D. 10-1W/m2.

CÂU 18. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức?

      A. I = 
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        B. I = 
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       C. I = 
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D. I = 
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CÂU 19. Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng

A. Một số nguyên lần bước sóng.
     B. Một số lẻ lần nửa bước sóng.

C. Một số nguyên lần nửa bước sóng.
     D. Một số lẻ lần bước sóng.

CÂU 20. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện 

      A. Có chiều thay đổi liên tục
       B. Có trị số biến thiên tuần hoàn theo thời gian

      C. Tạo ra từ trường biến thiên tuần hoàn              D. Có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian

CÂU 21. Sóng cơ là

       A. Dao động lan truyền trong một môi trường.


       B. Dao động của mọi điểm trong một môi trường.

       C. Một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.


       D. Sự truyền chuyển động của các phần tử trong 1 môi trường.

CÂU 22. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

      A. Hiện tượng cảm ứng điện từ
       B. Hiện tượng quang điện

      C. Hiện tượng tạo ra từ trường quay
       D. Hiện tượng tự cảm

CÂU 23. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng?
      A. Tăng lên 2 lần 
      B. Tăng lên 4 lần 
       C. Giảm 2 lần 

        D. Giảm 4 lần

CÂU 24. Công thức nào không đúng đối với mạch RLC nối tiếp ?

      A. U = UR + UL + UC        B. u = uR + uL + uC          C.
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CÂU 25. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. Cùng biên độ
      B. Cùng tần số
      C. Cùng pha ban đầu



D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

CÂU 26. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng
[image: image26.wmf]l

= 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền dao động cùng pha nhau là

A.0,5 m
B.
1 m                             C.2 m                                 D.1,5 m
CÂU 27. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 141 V. 
B. U = 50 V.                  C. U = 100 V.                       D. U = 200 V.

CÂU 28. Độ cao của âm:

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.    B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Là tần số của âm.
                          D. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

CÂU 29. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 100(  có biểu thức u=
[image: image27.wmf]2002cos(100/4)()
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. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là : 

A. i = 
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B.i = 
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C. i = 
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D.i = 
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CÂU 30. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos
[image: image32.wmf]w

t. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là


 
  A. LC = R
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B. LC
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 = R.
 
  C. LC
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 = 1.
 D. LC = 
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TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Bước sóng là 

       A. Quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong một giây.

       B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động  ngược pha.

       C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

       D. Khoàng cách giữa hai phần tử xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

CÂU 2. Tốc độ truyền sóng tăng dần khi khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự sau

       A. Rắn, lỏng và khí
       B. Khí, rắn và lỏng
     C. Khí, lỏng và rắn          D. Rắn, khí và lỏng

CÂU 3. Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340 m/s. Độ lệch pha của sóng tại hai điểm trên phương truyền cách nhau 50 cm là:

A. 3π/2


B. π/3


C. π/2


     D. 2π/3
CÂU 4. Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua. Khi [image: image37.wmf]1
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 thì 

 A. Tổng trở của đoạn mạch bằng không.
       B. Cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

       C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.  D. Có hiện tượng cộng hưởng điện.

CÂU 5. Tăng tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện lên 2 lần thì dung kháng?
       A. Tăng lên 2 lần

B. Tăng lên 4 lần         C. Giảm đi 2 lần
      D. Giảm đi 4 lần

CÂU 6. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. Một bước sóng.

      B. Hai bước sóng. 


C. Một phần tư bước sóng.
      D. Một nửa bước sóng

CÂU 7. Siêu âm là âm  

A. Có tần số lớn.

     B. Cường độ rất lớn.

C. Có tần số trên 20000 Hz. 
     D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn sóng âm.

CÂU 8. Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng

A. Một số nguyên lần bước sóng.
     B. Một số lẻ lần nửa bước sóng.

C. Một số nguyên lần nửa bước sóng.
     D. Một số lẻ lần bước sóng.

CÂU 9. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện 

      A. Có chiều thay đổi liên tục
       B. Có trị số biến thiên tuần hoàn theo thời gian

      C. Tạo ra từ trường biến thiên tuần hoàn              D. Có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian

CÂU 10. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

      A. Hiện tượng cảm ứng điện từ
       B. Hiện tượng quang điện

      C. Hiện tượng tạo ra từ trường quay
       D. Hiện tượng tự cảm

CÂU 11. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng?
      A. Tăng lên 2 lần 
      B. Tăng lên 4 lần 
       C. Giảm 2 lần 

        D. Giảm 4 lần

CÂU 12. Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình uA = uB = Acos( (t). Giả sử khi truyền đi biên độ sóng không đổi. Cho k = 0 ; (1 ; (2 ;... một điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Biên độ sóng tại M là cực tiểu nếu 

       A. d2 – d1  = (2k + 
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   B. d2 – d1  = (k +
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    D. d2 – d1  = (2k + 1)(
CÂU 13. Khung dây dẫn quay đều với vận tốc góc ω quanh một trục [image: image42.wmf]^

 các đường cảm ứng từ của một từ trường đều. Từ thông cực đại gởi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ nhau bởi công thức 

       A. Eo = ωΦo/[image: image43.wmf]2

                 B. Eo = Φo/ω              C. Eo = Φo/ω[image: image44.wmf]2

               D.  Eo = ωΦo
CÂU 14. Tại điểm M cách tâm sóng có phương trình dao động uM = 4cos(
[image: image45.wmf]2x
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cm. Tần số của sóng là

A. f = 200 Hz.

B. f = 100 Hz.

 C. f = 100 s

       D. f = 0,01.

CÂU 15. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uo cos ωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


    A. tan φ = 
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CÂU 16. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

       A. 0,8.              
            B.0,7                              C.1             

       D.  0,5 
CÂU 17. Công thức nào không đúng đối với mạch RLC nối tiếp ?

      A. U = UR + UL + UC        B. u = uR + uL + uC          C.
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CÂU 18. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. Cùng biên độ
      B. Cùng tần số
      C. Cùng pha ban đầu



D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

CÂU 19. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng
[image: image52.wmf]l

= 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền dao động cùng pha nhau là

A.0,5 m
B.
1 m                             C.2 m                                 D.1,5 m
CÂU 20. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 141 V. 
B. U = 50 V.                  C. U = 100 V.                       D. U = 200 V.

CÂU 21. Độ cao của âm:

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.    B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Là tần số của âm.
                          D. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

CÂU 22. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 100(  có biểu thức u=
[image: image53.wmf]2002cos(100/4)()
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. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là : 

A. i = 
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B.i = 
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C. i = 
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D.i = 
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CÂU 23. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos
[image: image58.wmf]w

t. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là


 
  A. LC = R
[image: image59.wmf]2
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B. LC
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 = R.
 
  C. LC
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 = 1.
 D. LC = 
[image: image62.wmf]2

w

.

CÂU 24. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC măc nối tiếp là

       A. 
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CÂU 25. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

 A. Tổng hợp của hai dao động
B. Tạo thành các gợn lồi lõm

 C. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường

 D. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau

CÂU 26. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M cực đại hay cực tiểu nếu điểm M cách hai nguồn kết hợp các đoạn d1=31cm và d2=25cm.

A. Cực đại 2                        B. Cực đại 1              C. Cực tiểu 1                   D. Cực tiểu 2

CÂU 27. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, và có độ lớn B = 0,02 (T). Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 0,025 Wb.                       B. 0,15 Wb.               C. 1,5 Wb.                       D. 15 Wb

CÂU 28. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12  W/m2. Tính cường độ âm của sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

A.10-2W/m2.

B. 10-4W/m2.

 C. 10-3W/m2.


D. 10-1W/m2.

CÂU 29. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức?

      A. I = 
[image: image67.wmf]0
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        B. I = 
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       C. I = 
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D. I = 
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CÂU 30. Sóng cơ là

       A. Dao động lan truyền trong một môi trường.


       B. Dao động của mọi điểm trong một môi trường.

       C. Một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.


       D. Sự truyền chuyển động của các phần tử trong 1 môi trường.
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TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua. Khi [image: image71.wmf]1
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 thì 

 A. Tổng trở của đoạn mạch bằng không.
       B. Cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

       C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.  D. Có hiện tượng cộng hưởng điện.

CÂU 2. Tăng tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện lên 2 lần thì dung kháng?
       A. Tăng lên 2 lần

B. Tăng lên 4 lần         C. Giảm đi 2 lần

D. Giảm đi 4 lần
CÂU 3. Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng

A. Một số nguyên lần bước sóng.
     B. Một số lẻ lần nửa bước sóng.

C. Một số nguyên lần nửa bước sóng.
     D. Một số lẻ lần bước sóng.

CÂU 4. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện 

      A. Có chiều thay đổi liên tục
       B. Có trị số biến thiên tuần hoàn theo thời gian

      C. Tạo ra từ trường biến thiên tuần hoàn              D. Có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian

CÂU 5. Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình uA = uB = Acos( (t). Giả sử khi truyền đi biên độ sóng không đổi. Cho k = 0 ; (1 ; (2 ;... một điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Biên độ sóng tại M là cực tiểu nếu 

       A. d2 – d1  = (2k + 
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   B. d2 – d1  = (k +
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    D. d2 – d1  = (2k + 1)(
CÂU 6. Khung dây dẫn quay đều với vận tốc góc ω quanh một trục [image: image76.wmf]^

 các đường cảm ứng từ của một từ trường đều. Từ thông cực đại gởi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ nhau bởi công thức 

       A. Eo = ωΦo/[image: image77.wmf]2

                 B. Eo = Φo/ω              C. Eo = Φo/ω[image: image78.wmf]2

               D.  Eo = ωΦo
CÂU 7. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

       A. 0,8.              
            B.0,7                              C.1             

       D.  0,5 
CÂU 8. Công thức nào không đúng đối với mạch RLC nối tiếp ?

      A. U = UR + UL + UC        B. u = uR + uL + uC          C.
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CÂU 9. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. Cùng biên độ
      B. Cùng tần số
      C. Cùng pha ban đầu



D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

CÂU 10. Độ cao của âm:

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.    B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Là tần số của âm.
                          D. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

CÂU 11. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 100(  có biểu thức u=
[image: image81.wmf]2002cos(100/4)()
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. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là : 

A. i = 
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B.i = 
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C. i = 
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D.i = 
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CÂU 12. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

 A. Tổng hợp của hai dao động


 B. Tạo thành các gợn lồi lõm

 C. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường

 D. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau

CÂU 13. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M cực đại hay cực tiểu nếu điểm M cách hai nguồn kết hợp các đoạn d1=31cm và d2=25cm.

A. Cực đại 2                        B. Cực đại 1              C. Cực tiểu 1                   D. Cực tiểu 2

CÂU 14. Bước sóng là 

       A. Quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong một giây.

       B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động  ngược pha.

       C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

       D. Khoàng cách giữa hai phần tử xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

CÂU 15. Tốc độ truyền sóng tăng dần khi khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự sau

       A. Rắn, lỏng và khí
       B. Khí, rắn và lỏng
     C. Khí, lỏng và rắn D. Rắn, khí và lỏng

CÂU 16. Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340 m/s. Độ lệch pha của sóng tại hai điểm trên phương truyền cách nhau 50 cm là:

A. 3π/2


B. π/3


C. π/2


     D. 2π/3
CÂU 17. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12  W/m2. Tính cường độ âm của sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

A.10-2W/m2.

B. 10-4W/m2.

 C. 10-3W/m2.


D. 10-1W/m2.

CÂU 18. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức?

      A. I = 
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        B. I = 
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       C. I = 
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D. I = 
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CÂU 19. Sóng cơ là

       A. Dao động lan truyền trong một môi trường.


       B. Dao động của mọi điểm trong một môi trường.

       C. Một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.


       D. Sự truyền chuyển động của các phần tử trong 1 môi trường.

CÂU 20. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. Một bước sóng.

      B. Hai bước sóng. 


C. Một phần tư bước sóng.
      D. Một nửa bước sóng

CÂU 21. Siêu âm là âm  

A. Có tần số lớn.

     B. Cường độ rất lớn.

C. Có tần số trên 20000 Hz. 
     D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn sóng âm

CÂU 22. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

      A. Hiện tượng cảm ứng điện từ
       B. Hiện tượng quang điện

      C. Hiện tượng tạo ra từ trường quay
       D. Hiện tượng tự cảm

CÂU 23. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng?
      A. Tăng lên 2 lần 
      B. Tăng lên 4 lần 
       C. Giảm 2 lần 

        D. Giảm 4 lần

CÂU 24. Tại điểm M cách tâm sóng có phương trình dao động uM = 4cos(
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cm. Tần số của sóng là

A. f = 200 Hz.

B. f = 100 Hz.

 C. f = 100 s

       D. f = 0,01.

CÂU 25. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uo cos ωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


    A. tan φ = 
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 C. tan φ = 
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       D. tan φ = 
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CÂU 26. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng
[image: image95.wmf]l

= 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền dao động cùng pha nhau là

A.0,5 m
B.
1 m                             C.2 m                                D.1,5 m
CÂU 27. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 141 V. 
B. U = 50 V.                  C. U = 100 V.                    D. U = 200 V.

CÂU 28. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos
[image: image96.wmf]w
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  A. LC = R
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CÂU 29. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC măc nối tiếp là

       A. 
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[image: image103.wmf]2

2

)

(

C

L

Z

Z

R

Z

-

+

=


 


   D. 
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CÂU 30. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, và có độ lớn B = 0,02 (T). Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 0,025 Wb.                       B. 0,15 Wb.               C. 1,5 Wb.                       D. 15 Wb
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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua. Khi [image: image105.wmf]1

2fC

2fL
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p

 thì 

 A. Tổng trở của đoạn mạch bằng không.
       B. Cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

       C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.  D. Có hiện tượng cộng hưởng điện.

Câu 2. Tăng tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện lên 2 lần thì dung kháng?
       A. Tăng lên 2 lần

   B. Tăng lên 4 lần         C. Giảm đi 2 lần

D. Giảm đi 4 lần

Câu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M cực đại hay cực tiểu nếu điểm M cách hai nguồn kết hợp các đoạn d1=31cm và d2=25cm.

A. Cực đại 2                        B. Cực đại 1              C. Cực tiểu 1                   D. Cực tiểu 2

Câu 4. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, và có độ lớn B = 0,02 (T). Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 0,025 Wb.                       B. 0,15 Wb.               C. 1,5 Wb.                       D. 15 Wb

Câu 5. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. Một bước sóng.

      B. Hai bước sóng. 


C. Một phần tư bước sóng.
      D. Một nửa bước sóng

Câu 6. Siêu âm là âm  

A. Có tần số lớn.

     B. Cường độ rất lớn.

C. Có tần số trên 20000 Hz. 
     D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn sóng âm.

Câu 7. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12  W/m2. Tính cường độ âm của sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

A.10-2W/m2.

B. 10-4W/m2.

 C. 10-3W/m2.


D. 10-1W/m2.

Câu 8. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức?

      A. I = 
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        B. I = 
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       C. I = 
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D. I = 
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Câu 9. Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng

A. Một số nguyên lần bước sóng.
     B. Một số lẻ lần nửa bước sóng.

C. Một số nguyên lần nửa bước sóng.
     D. Một số lẻ lần bước sóng.

Câu 10. Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện 

      A. Có chiều thay đổi liên tục
       B. Có trị số biến thiên tuần hoàn theo thời gian

      C. Tạo ra từ trường biến thiên tuần hoàn              D. Có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian

Câu 11. Sóng cơ là

       A. Dao động lan truyền trong một môi trường.


       B. Dao động của mọi điểm trong một môi trường.

       C. Một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.


       D. Sự truyền chuyển động của các phần tử trong 1 môi trường.

Câu 12. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

      A. Hiện tượng cảm ứng điện từ
       B. Hiện tượng quang điện

      C. Hiện tượng tạo ra từ trường quay
       D. Hiện tượng tự cảm

Câu 13. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng?
      A. Tăng lên 2 lần 
      B. Tăng lên 4 lần 
       C. Giảm 2 lần 

        D. Giảm 4 lần

Câu 14. Công thức nào không đúng đối với mạch RLC nối tiếp ?

      A. U = UR + UL + UC        B. u = uR + uL + uC          C.
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Câu 15. Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình uA = uB = Acos( (t). Giả sử khi truyền đi biên độ sóng không đổi. Cho k = 0 ; (1 ; (2 ;... một điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Biên độ sóng tại M là cực tiểu nếu 

       A. d2 – d1  = (2k + 
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  B. d2 – d1  = (k +
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    D. d2 – d1  = (2k + 1)(
Câu 16. Khung dây dẫn quay đều với vận tốc góc ω quanh một trục [image: image116.wmf]^

 các đường cảm ứng từ của một từ trường đều. Từ thông cực đại gởi qua khung và suất điện động cực đại trong khung liên hệ nhau bởi công thức 

       A. Eo = ωΦo/[image: image117.wmf]2

               B. Eo = Φo/ω              C. Eo = Φo/ω[image: image118.wmf]2

               D.  Eo = ωΦo
Câu 17. Tại điểm M cách tâm sóng có phương trình dao động uM = 4cos(
[image: image119.wmf]2x
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cm. Tần số của sóng là

A. f = 200 Hz.

B. f = 100 Hz.

 C. f = 100 s

       D. f = 0,01.

Câu 18. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uo cos ωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức


    A. tan φ = 
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B. tan φ = 
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 C. tan φ = 
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       D. tan φ = 
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Câu 19. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

       A. 0,8.              
            B.0,7                              C.1             

       D.  0,5 

Câu 20. Bước sóng là 

       A. Quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong một giây.

       B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động  ngược pha.

       C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

       D. Khoàng cách giữa hai phần tử xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

Câu 21. Tốc độ truyền sóng tăng dần khi khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự sau

       A. Rắn, lỏng và khí
       B. Khí, rắn và lỏng
     C. Khí, lỏng và rắn D. Rắn, khí và lỏng

Câu 22. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC măc nối tiếp là

       A. 
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       C. 
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Câu 23. Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340 m/s. Độ lệch pha của sóng tại hai điểm trên phương truyền cách nhau 50 cm là:

A. 3π/2


B. π/3


C. π/2


     D. 2π/3
Câu 24. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

 A. Tổng hợp của hai dao động


 B. Tạo thành các gợn lồi lõm

 C. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường

 D. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau

Câu 25. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. Cùng biên độ
      B. Cùng tần số
      C. Cùng pha ban đầu



D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

Câu 26. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng
[image: image128.wmf]l

= 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền dao động cùng pha nhau là

A.0,5 m
B.
1 m                             C.2 m                                 D.1,5 m
Câu 27. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 141 V. 
B. U = 50 V.                  C. U = 100 V.                       D. U = 200 V.

Câu 28. Độ cao của âm:

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.    B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Là tần số của âm.
                          D. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

Câu 29. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 100(  có biểu thức u=
[image: image129.wmf]2002cos(100/4)()
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. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là : 

A. i = 
[image: image130.wmf]22cos(100/4)()

-
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B.i = 
[image: image131.wmf]22cos(100/4)()
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tA
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C. i = 
[image: image132.wmf]22cos(100/2)()

+

tA

pp




D.i = 
[image: image133.wmf]2cos(100/2)()
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Câu 30. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos
[image: image134.wmf]w

t. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là


 
  A. LC = R
[image: image135.wmf]2

w

.
B. LC
[image: image136.wmf]2

w

 = R.
 
  C. LC
[image: image137.wmf]2

w

 = 1.
 D. LC = 
[image: image138.wmf]2

w

.

--- HẾT ---
ĐÁP ÁN

 ĐỀ 101    

 1C, 2D, 3B, 4A, 5D, 6C, 7C, 8C, 9A, 10D, 11D, 12C, 13A, 14A, 15D, 1C, 17B, 18C, 19C, 20D, 21A, 22A, 23B, 24A, 25D, 26C, 27C, 28B, 29B, 30C

ĐỀ 102

1C, 2C, 3A, 4D, 5C, 6D, 7C, 8C, 9D, 10A, 11B, 12C, 13D, 14B, 15A, 16D, 17A, 18D, 19C, 20C, 21B, 22B, 23C, 24C, 25D, 26A, 27A, 28B, 29C, 30A. 

ĐỀ 103

1D, 2C, 3C, 4D, 5B, 6D, 7D, 8A, 9D, 10B, 11B, 12D, 13A, 14C, 15C, 16A, 17B, 18C, 19A, 20D, 21C, 22A, 23B, 24B, 25A, 26C, 27C, 28C, 29C, 30A.

ĐỀ 104

1D, 2C, 3A, 4A, 5D, 6C, 7B, 8C, 9C, 10D, 11A, 12A, 13B, 14A, 15B, 16D, 17B, 18A, 19D, 20C, 21C, 22C, 23A, 24D, 25D, 26C, 27C, 28B, 29B, 30C.
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